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Họ và tên học sinh :....................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Mạch dao động điện từ gồm:
A. nguồn điện một chiều và tụ điện có điện dung C.
B. nguồn điện một chiều và cuộn dây có độ tự cảm L.

C. nguồn điện một chiều và tụ điện có điện dung C mắc với cuộn dây có độ tự cảm L mắc với nhau tạo thành một mạch kín.
D. một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín.

Câu 2. Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch là
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Câu 3: Chọn phát biểu đúng về sóng điện từ.

A. Sóng điện từ là sóng dọc.

B. Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

C. Sóng điện từ lan truyền được trong điện môi nhưng không lan truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ có vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương với nhau.

Câu 4:  Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Véctơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn. 

B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. 

C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau π/2. 

D. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai về tán sắc ánh sáng?

A. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính.

B. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

C. Một chùm ánh sáng sau khi đi qua lăng kính vẫn có màu như trước khi qua lăng kính thì đó là chùm sáng đơn sắc.

D. Nếu tổng hợp các ánh sáng đơn sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến tím ta có ánh sáng trắng.

Câu 6: Gọi chiết suất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc: vàng, cam, tím lần lượt là nv; nc; nt. Kết luận đúng là
A. nv > nc > nt.
B. nv = nc = nt.
C. nc < nv< nt.
D. nc > nv> nt.

Câu 7: Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là

A. Hiện tượng ánh sáng truyền đi và bị yếu dẩn khi truyền xa.
B. Hiện tượng ánh sáng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng đi từ môi trường này sang môi trường khác.
C. Hiện tượng tốc độ ánh sáng bị thay đổi khi ánh sáng đi từ môi trường này sang môi trường khác.
D. Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản
Câu 8: Biết quang phổ vạch phát xạ của một chất hơi có hai vạch màu đơn sắc, ứng với các bước sóng λ1 và λ2 (với λ1 < λ2) thì quang phổ hấp thụ của chất hơi ấy sẽ là:

A. quang phổ liên tục bị thiếu mọi vạch ứng với các bước sóng trong khoảng từ λ1 đến λ2.

B. quang phổ liên tục bị thiếu hai vạch ứng với các bước sóng λ1 và λ2.

C. quang phổ liên tục bị thiếu mọi vạch ứng với các bước sóng nhỏ hơn λ1.

D. quang phổ liên tục bị thiếu mọi vạch ứng với các bước sóng lớn hơn λ2.

Câu 9:  Chọn câu sai: Máy quang phổ:
A. dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.

B. có bộ phận làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính.

C. là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau.

D. hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng.

Câu 10: Tia hồng ngoại là những bức xạ có 

A. bản chất là sóng điện từ.

B. khả năng ion hoá mạnh không khí. 

C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm.

D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. 

Câu 11: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.

B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ.

C. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím.

D. Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh và làm ion hoá không khí.

Câu 12. Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy theo thứ tự tăng dần của bước sóng trong chân không thì ta có trật tự đúng là:

A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.

B. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen.

C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

D. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia Rơnghen, ánh sáng nhìn thấy.

Câu 13: Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số [image: image6.png]q = Q,cos(wt + @)



. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch sẽ là  [image: image8.png]I,cos(wt — a)
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Câu 14:    Tìm phát biểu sai về điện từ trường?

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy ở các điểm lân cận.

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy ở các điểm lân cận.

C. Điện trường và từ trường không đổi theo thời gian cũng có các đường sức là những đường cong khép kín.

D. Đường sức của điện trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức của từ trường biến thiên.

Câu 15: Trong sơ đồ của một máy phát sóng vô tuyến điện, không có mạch:

A. khuếch đại. 


B. phát dao động cao tần. 

C. biến điệu. 


D. tách sóng

Câu 16: Một chùm sáng Mặt Trời song song, mảnh được truyền tới một lăng kính. Gọi Dv, Dt, Dl lần lượt là góc lệch so với hướng của chùm sáng tới của các tia sáng màu vàng, tím, lam trong chùm sáng ló ra khỏi lăng kính. Trật tự đúng là

A. Dt > Dl > Dv
B. Dl > Dt  > Dv
C. Dv > Dt > Dl
D. Dl > Dv > Dt
Câu 17. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m , bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu đến hai khe là 0,55 μm . Hệ vân trên màn có khoảng vân là

A. 1,2 mm
B. 1,3 mm
C. 1,0 mm
D. 1,1 mm

Câu 18: Quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ của cùng một nguyên tố giống nhau về:

A. cách tạo ra quang phổ.
B. màu của các vạch quang phổ.

C. tính chất không phụ thuộc vào nhiệt độ.
D. vị trí của các vạch quang phổ.

Câu 19:  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về máy quang phổ:
A. Dùng để phân tích chùm sáng phức tạp thành các thành phần đơn sắc

B. Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra một chùm sáng hội tụ chiếu vào lăng kính

C. Hệ tán sắc là bộ phận quan trọng nhất, nó thực hiện nhiệm vụ của máy quang phổ

D. Buồng ảnh hoặc buồng tối của máy quang phổ được dùng để quan sát hoặc chụp ảnh quang phổ 

Câu 20 : Một đèn phát ra bức xạ có tần số f =1014 Hz. bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

A. Vùng hồng ngoại. 
B. Vùng ánh sáng nhìn thấy. 

C. Tia X. 

D. Vùng tử ngoại. 
Câu 21: Sắp xếp các tia bức xạ theo chiều tăng dần của tần số: sóng vô tuyến, tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.

A. sóng vô tuyến, tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
B. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X.
C. sóng vô tuyến, tia X,ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại.
D. tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến. 

Câu 22. Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10(2/( (H) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 10(10/( (F). Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng
A. 4.10(6 s.
B. 3.10(6 s. 
C. 5.10(6 s.
D. 2.10(6 s.

Câu 23:  Mạch dao động điện từ LC lý tưởng, C = 6,4(F, L = 0,25mH. Tụ được tích điện đến giá trị điện tích cực đại là 0,2(C. Lấy gốc thời gian khi điện tích trên tụ bằng 
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 và tụ đang phóng điện. Biểu thức cường độ dòng trong mạch là:
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Câu 24:   Véc tơ cường độ điện trường của sóng điện từ ở tại điểm M có hướng thẳng đứng từ trên xuống, véc tơ cảm ứng từ của nó nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng này đến điểm M từ hướng nào?

A. Từ phía Tây.          B. Từ phía Nam.          C. Từ phía Bắc           D. Từ phía Đông.

Câu 25: Chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe của thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y – âng cách nhau 1 mm thì trên màn phía sau hai khe, cách mặt phẳng chưa hai khe 1,3 m ta thu được hệ vân giao thoa, khoảng cách từ vân trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 4,5 mm. Ánh sáng chiếu tới thuộc vùng màu

A. đỏ        
B. vàng        
C. lục        
D. tím

Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng 0,5 (m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 26 mm (vân trung tâm ở chính giữa). Số vân sáng quan sát được trên màn là:

A. 15.
B. 17.
C. 13.
D. 11.

Câu 27. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng cách giữa hai khe sáng bằng 0,6 mm; khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m; ta đo được 15 vân sáng liên tiếp cách nhau 2,8 cm. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là

A. 0,64 µm
B. 0,56 µm
C. 0,6 µm
D. 0 5 µm

Câu 28: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm tụ xoay C và cuộn thuần cảm L. Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ thì mạch thu được sóng có chu kì To. 

*Khi xoay tụ một góc φ1 thì mạch thu được sóng có chu kì T1 = 1,2T0. 

*Khi xoay tụ một góc φ2 thì mạch thu được sóng có chu kì T2 = 2,25T0. 

Tỉ số giữa hai góc xoay ( [image: image23.png]


là:
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Câu 29:  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,42 μm (màu tím); λ2 = 0,56 μm (màu lục); λ3 = 0,70 μm (màu đỏ). Giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân trung tâm quan sát được 8 vân màu lục. Số vân tím và vân đỏ quan sát được nằm giữa hai vân sáng liên tiếp kể trên là

A. 12 vân tím, 6 vân đỏ 

B. 10 vân tím, 5 vân đỏ


C. 13 vân tím, 7 vân đỏ 

D. 11 vân tím, 6 vân đỏ

Câu 30 : Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa và kết quả thí nghiệm thu được ở bảng 1 
Bảng 1
[image: image32.png]Lin do D(m) AD (m) L(mm) AL (m)
1 1.501 0,0006 17,18 0,008
2 1,502 0,0004 17,20 0,012
3 1.501 0,0006 17,20 0,012
4 1,503 0,0014 17,18 0,008
5 1.501 0,0006 17,18 0,008
Trung binh 1,5016 0,0036 17,188 0,0096





- Khoảng cách giữa hai khe hở hẹp F1, F2: a = 0,3 ± 0,005(mm)

- Độ chính xác của thước milimét: Δ = 0,5(mm)

- Độ chính xác của thước cặp: Δ′ = 0,01 (mm)

- Số khoảng vân sáng đánh dấu: n = 5.

 Kết quả đo  bước sóng λ của chùm tia laser :
A. λ = 0,6868 ± 0,0205 μm.
B. λ = 0,0196± 0,0141 μm.

C. λ = 0,6868 ± 0,0141 μm.
D. λ = 0,0205 ± 0,6868 μm.
----------------------HẾT----------------------
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